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Tuần 21: Từ ngày 3/2/2025 đến ngày 7/2/2025
	
Thứ

	Ngày
	Buổi
	Môn
	STCT
	Tên bài dạy

	Hai
	3/2
	Sáng
	Toán 
Tiếng việt
Tiếng việt
HĐTN
	 61
 241
 242
  61
	Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
Bài 106: ao, eo (tiết 1)
Bài 106: ao, eo (tiết 2)
HĐGD theo chủ đề: Cảnh đẹp quê hương em

	Ba
	4/ 2
	Sáng
	Tiếng việt
Tiếng việt
Tập viết
Đạo đức
	 243
 244
 245
  21
	Bài 107: au, âu (tiết 1)
Bài 107: au, âu (tiết 2)
Tập viết (Sau bài 106, 107)
Em với anh chị em trong gia đình (tiết 2)

	Tư
	5/ 2
	Sáng

	HĐTN+SHĐ

Tiếng việt
Tiếng việt
TN&XH
	62
 
246
247
41
	SHDC: Thông báo kế hoạch tham quan cảnh đẹp quê hương
Bài 108: êu, iu (tiết 1)
Bài 108: êu, iu (tiết 2)
Thực hành: Quan sát cây xanh và con vật (tiết 1)

	Năm
	6/2
	Sáng
	Tiếng việt
Tiếng việt
Toán
GDTC
	248
249
 62
41
	Bài 109: iêu, yêu (tiết 1)
Bài 109: iêu, yêu (tiết 2)
Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
- Học động tác lưng bụng
- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”

	
	
	Chiều
	Toán
TN&XH
	63
42
	Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
Thực hành: Quan sát cây xanh và con vật (tiết 2)


	Sáu
	7/ 2
	Sáng
	TV-K/C
Tiếng việt
Tập viết
Mĩ thuật
HĐTN
	250
 251
252
21
63
	Bài 110: Kể chuyện Mèo con bị lạc
Bài 111: Ôn tập
Tập viết (Sau bài 108, 109)
Bài 11: Tạo hình với lá cây (tiết 1)
SHL: Chuẩn bị tham quan + ATGTCNCTT: Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn (tiết 2)


                                                              
                                                                     Hòa Quang Nam, Ngày 3  tháng 2 năm 2025

                                                                                         


                                                                                       Lê Thị Thu Thương


